
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Liền kề 27-số 42 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC ỨNG DỤNG AN VIỆT

0109962414

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác
- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 15 Thông tư số 
43/2014/TT-BYT ban hành ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy 
định về quản lý thực phẩm chức năng, được sửa đổi, bổ sung 
bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ban hành ngày 
12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế)

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
AN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN VIET APPLIED SCIENCE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: AVSJSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964559059
Email: anviet7898@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

9. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

10. Chăn nuôi gia cầm 0146

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

16. Đào tạo sơ cấp 8531

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; Các khóa dạy về phê bình, đán giá chuyên môn; 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;…

8559

18. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

19. Lập trình máy vi tính 6201

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ 
sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - 
Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820
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24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình Thiết kế nội - ngoại thất 
công trình; thiết kế cảnh quan; Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện - cơ điện công trình Thiết kế cấp thoát nước 
Thiết kế thông gió cấp thoát nhiệt Thiết kế mạng thông tin liên 
lạc trong công trình xây dựng Thiết kế phòng cháy chữa cháy 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công nghệ Khảo sát địa hình Khảo sát địa chất, địa chất thủy 
văn công trình Lập dự án xây dựng Quản lý dự án xây dựng; 
Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin 
về không gian.

7110

25. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213(Chính)

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ ; Dịch vụ Khoa học 
và công nghệ

7490

30. Hoạt động thú y 7500

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

34. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

35. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu tự nhiên

2029

36. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Xuất bản phần mềm 5820

39. Đại lý du lịch 7911

40. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

41. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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1.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
QUỲNH

Căn hộ 616 nhà 
N06 Khu đô thị 
Pháp Vân-Tứ 
Hiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.200 112.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.200 112.000.000 7,000

0250820008
51

42. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

43. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

46. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
QUANG 
THANH

Liền kề 27-số 42 
Khu đô thị Văn 
Phú, Phường Phú 
La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 37,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 37,500

0010730189
76

3 DƯƠNG 
CÔNG TUYẾN

Thôn Xoan, Xã 
Vân Hòa, Huyện 
Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.200 112.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.200 112.000.000 7,000

0010910558
17

4 NGUYỄN 
QUANG MINH

Liền kề 27-số 42 
Khu đô thị Văn 
Phú, Phường Phú 
La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.200 112.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.200 112.000.000 7,000

0010980020
49
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5 ĐẶN THỊ 
HỒNG TOAN

Liền kề 27-số 42 
Khu đô thị Văn 
Phú, Phường Phú 
La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.400 664.000.000 41,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 66.400 664.000.000 41,500

0011780008
36

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001178000836
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Liền kề 27-số 42 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Liền kề 27-số 42 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ HỒNG TOAN Nữ

14/11/1978 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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